
DANH MỤC SÁCH NGOẠI VĂN BIÊN MỤC THÁNG 10/2021
TT CSPL NHAN ĐỀ TTXB ĐKCB NHÓM NGÀNH

1 174.4 HA-L

Business ethics :   decision making for 
personal integrity & social responsibility /  
Laura P. Hartman, Joseph DesJardins, Chris 
MacDonald.

Dubuque, IA : McGraw-
Hill Education, 2021.

112021914309 Tham khảo

2 530.15 LA-R
Computational Problems for Physics : With 
Guided Solutions Using Python / Rubin H. 
Landau, Manuel José Páez

Boca Raton : CRC Press, 
2018.

112021914321
Khoa học 
ứng dụng

3 571.4 RU-A
Fundamentals of biophysics / Andrey B. 
Rubin.

Hoboken, New Jersey : 
Scrivener Publishing, John 
Wiley and Sons, 2014.

112021914329
Khoa học 
ứng dụng

4 579 TO-G
Microbiology:  An Introduction/ Gerard J. 
Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.

United States: Pearson 
Education Limited, 2021.

112021914325
Khoa học 
tự nhiên

5
579.078 
JO-T

Laboratory Experiments in Microbiology / 
Ted R. Johnson, Christine L. Case.

New York: Pearson, 2019. 112021914326
Khoa học 
tự nhiên

6 579.078 LA-J
Techniques in microbiology : A student 
handbook / John M. Lammert.

Upper Saddle River, NJ : 
pearson Prentice Hall, 
2007.

112021914318
Khoa học 
tự nhiên

7
604.2516 
BO-H

Geometric modeling and numerical 
simulation 1. vol. 1 / Houman Borouchaki, 
Paul Louis George.

Hoboken, NJ : ISTE 
Ltd/John Wiley and Sons 
Inc, 2017.

112021914308
Khoa học 
ứng dụng

8 610.28 Bio

Biomaterials science : An introduction to 
materials in medicine / William R. Wagner, 
Shelly E. Sakiyama-Elbert, Guigen Zhang, 
Michael J. Yaszemski.

London : Academic Press, 
2020.

112021914335
Kỹ thuật 
hóa học

9 610.28 SE-J Signals and systems for bioengineers
London, United Kingdom: 
Elsevier/Academic Press, 
[2018]

112021914330
Kỹ thuật 
hóa học

10 610.284 Med

Medical instrumentation : application and 
design /John G. Webster, Biomedical 
Engineering, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin, Amit J. Nimunkar, 
Biomedical Engineering, University of 
Wisconsin, Madison, Wisconsin.

Hoboken, NJ : Wiley, 
2020.

112021914312
Khoa học 
ứng dụng

11 612.76 HU-R
Fundamentals of biomechanics / Ronald L. 
Huston.

Boca Raton, FL : CRC 
Press, 2013

112021914332
Kỹ thuật 
hóa học

12
620.0015153
5 RE-J

Introduction to the finite element method / 
J. N. Reddy.

New York : Mc Graw Hill, 
2019

112021914334
Khoa học 
ứng dụng

13 621.317 ER-R
Fundamentals of power electronics / Robert 
W.Erickson, Dragan Maksimovic.

Switzerlans: Kluwer 
Academic, 2020.

112021914316 Điện - Điện tử

14
621.395 RA-
M

Fundamentals of digital logic and 
microcontrollers / M. Rafiquzzaman

Hoboken, New Jersey : 
Wiley, [2014]

112021914314 Điện - Điện tử



15 621.48 SH-J
Fundamentals of nuclear science and 
engineering / J. Kenneth Shultis, Richard E. 
Faw.

Boca Raton : CRC Press, 
[2017]

112021914331
Kỹ thuật 
giao thông

16
629.2502 
HA-J

Electric Powertrain : Energy Systems, Power 
Electronics and Drives for Hybrid, Electric and 
Fuel Cell Vehicles / John G. Hayes, Gordon A. 
Goodarzi

Hoboken, NJ : John Wiley 
& Sons, 2018.

112021914320
Kỹ thuật 
giao thông

17
629.2548 DE-
T

Automobile Electrical and Electronic Systems 
/  Tom Denton.

New York :  Routledge,  
2018.

112021914327
Kỹ thuật 
giao thông

18 629.8 NI-N
Control systems engineering /  Norman S. 
Nise

Hoboken, New Jersey :  
John Wiley & Sons,  2019

112021914333 Điện - Điện tử

19 629.8 OG-K
Modern Control Engineering / Katsuhiko 
Ogata

Boston : Prentice-Hall, 
2010.

112021914322 Điện - Điện tử

20
641.308 
BO-J

Nutraceutical and functional food processing 
technology / edited by Joyce Irene Boye.

Chichester, West Sussex, 
UK ; Hoboken, NJ, USA : 
Wiley Blackwell, 2015.

112021914310
Kỹ thuật 
hóa học

21 658.23 BA-K
Principles of sequencing and scheduling / 
Kenneth R Baker and Dan Trietsch.

Hoboken, NJ, USA : Wiley, 
[2019].

112021914317
Quản lý 
công nghiệp

22
658.4013 MI-
A

Fundamentals of quality control and 
improvement / Amitava Mitra, Auburn 
University, College of Business, Auburn, 
Alabama.

Hoboken, New Jersey : 
John Wiley & Sons, Inc., 
[2016]

112021914311
Quản lý 
công nghiệp

23 658.5 DE-P

Lean production simplified : a plain-language 
guide to the world's most powerful 
production system / Pascal Dennis; foreword 
by John Shook.

Boca Raton : CRC Press, 
2015.

112021914319
Quản lý 
công nghiệp

24 660.62 Ind

Industrial biotechnology: Products and 
processes. Vol. 4 / S.Y.Lee, J.Nielsen, 
G.Stephanopoulos; edited by Christoph 
Wittmann, James C. Liao.

Germany: Wiley-VCH 
Verlag, 2017.

112021914313
Kỹ thuật 
hóa học

25 664 FE-P
Food processing technology: Principles and 
practice /  P.J. Fellows.

Amsterdam:   Woodhead 
Publishing,   [2017]

112021914328
Kỹ thuật 
hóa học

26 670 BL-J

DeGarmo's materials and processes in 
manufacturing / J.T. Black, Auburn 
University-Emeritus, Ronald A. Kohser, 
Missouri University of Science & Technology-
Emeritus.

Hoboken : Wiley, 2019. 112021914315
Công nghệ vật 
liệu

DANH MỤC BÀI TRÍCH BCKH BIÊN MỤC THÁNG 10/2021
TT Mã ngành NHAN ĐỀ TTXB NHÓM NGÀNH

1 DD

Ac impedance spectroscopic analysis of thin 
film LiNiVO4 prepared by pulsed laser 
deposition technique / S. 
Selvasekarapandian, M. S. Bhuvaneswari.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử



2 DD

Cathodic propertiee of al-doped LiCoO2 
prepared by molten salt method for li-ion 
batteries / M. V. Reddy, G. V. Subba Rao and 
b. V.R. Chowdari.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

3 DD

Characterization of Nd0.8Sr0.2CoO3-ϐ. 
including Pt second phased as the cathode 
material for low-temperature for sofcs/ Jung 
Woon Choi,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

4 DD
Crystal structure and heat capacity of 
Ba3Ca1.18Nb1.82O8.73 / Tomotaka 
Shimoyama,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

5 DD
Cuprous ion conducting montmorillonite-
polypyrrole nanocomposites / D. M. M. 
Krishantha,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

6 DD
Diffuse X-ray and neutron scattering from 
power PbS / Xianglian,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

7 DD
Dynamical properties and electronic 
structure of lithium-ion conductor /  M. 
Kobayashi,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

8 DD

Effect of the addition of nanoporous carbon 
black on the cycling characterics of Li2Co2 
(MoO4) for lithium batteries / K. M. Begam, 
S. R. S. Prabaharan.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

9 DD
Elecrochemical properties of LiNi1-
(x+y)AlxZnyO2 cathode materials synthesized 
by emulsion method / Bok-Hee Kim,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

10 DD
Electrochemical lithium insertion into a 
manganese dioxide electrode in aqueous 
solutions / Manickam Minakshi,...[et al].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

11 DD

Electron affinity and work function of 
pyrolytic MnO2 thin films prepared from 
Mn(C2H3O2)2.4H20 / A. K. M. Farid Ul Islam, 
R. Islam and K. A. Khan.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

12 DD
Electronic conductivity of 
La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2-xCoxO3-ϐ electrolytes 
(II) / Katsuhiko Yamaji,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

13 DD

Frequency dependence of conductivity 
studies on a newly synthesized superionic 
solid solution/mixed system: \0.75 AgI: 0.25 
AgCI / R. K. Nagarch and R. Kumar.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

14 DD
Layered ion-electron conducting materials / 
M. A. Santa Ana, E. Bena Vente, G. González.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử



15 DD
Lini0.80Co0.20O2 cathode matericals 
synthesized by particulate sol-gel method for 
lithium ion batteries / X. J. Zhu,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

16 DD

Lini0.80Co0.20O2 cathode thin-film prepared 
by rf sputtering for all-solid-state 
rechargeable microbatteries / X. J. Zhu,...[et 
al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

17 DD
Nanocomposite cathode for sofs prepared by 
electrostatic spray deposition / A. Princicalle, 
E. Djurado.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

18 DD

Natural sri lanka graphite as conducting 
enhancer in manganese dioxide (Emd type) 
cathode of alkaline batteries / N. W. B. 
Balasooriya,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

19 DD
Neutron scattering study of LiNiO2 / K. 
Basar,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

20 DD

Preparation and characteristics of ball milled 
MgH2+M (M=Fe, FeF3 and VF3) 
nanocomposites for hydrogen storage / 
Balasooriya N. W. B., Ch, Poinsignon.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

21 DD

Preparation and electrochemical 
characteristics of LiMn2O4 thin film by a 
solution deposotion method / X. Y. Gan,...[et 
al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

22 DD
Preparation and properties of lifepo4 
nanorods /  L. Q. Mai,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

23 DD
Preparation and properties of vanadium 
doped ZnTe cermet thin films / M. S. Hossain, 
R. Islam and K. A. Khan.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

24 DD
Preparation of Lini0.80Co0.20O2 thin-film by 
sol-gel method / X. J. Zhu,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

25 DD

Preparation of zircon (ZrSiO4) ceremics via 
solid state sintering of ZrO2 and the effect of 
dopants on the zircon yield / U. Dahanayake 
and B. S. B. Karunaratne.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

26 DD
Protonic conduction in TiP2O7 / V. Nalini and 
T. Norby, A. M. Anuradha.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

27 DD

Pulsed laser deposition of highly oriented 
LiCoO2 and LiMn2O4 thin films for 
microbattery applications / O. M. 
Hussain,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

28 DD
Red soil in northern sri lanka is a natural 
magnetic ceramic /  K. Ahilan,...[et al.]

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

29 DD

Sintering and mixed electronic-ionic 
conducting properties of 
LA1.9SR0.1NIO4+derived from a poly 
aminocarboxylate complex precursor / Duan-
Ping Huang,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử



30 DD
Structural and electrochemical properties of 
monoclinic and orthhombic MoO3 phases / 
O.cM.cHussain,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

31 DD

Structural studies of oxysulfide glasses by x-
ray diffraction and molecular dynamics 
simulation / R. Prasada Rao, M. Seshasayee 
and J. Dheepa

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

32 DD
Synthesis and characterisation of LiMPO4 
(M-Ni, Co) / T. Savitha, S. Selvasekarapandia, 
C. S. Ramya.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

33 DD
Synthesis and electrical characterization of 
LiFeO2, LiCoO2 and NiO compositions / 
Wijayasingghe Athula and Bill Bergman.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

34 DD
Synthesis and transport characteristics of 
PbI2-Ag2O-Cr2O3 superionic system / S. 
Austin Suthanthiraraj and Vinod Mathew.

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

35 DD
Synthesis, sintering and oxygen ionic 
conducting properties of BI2V0.9CU0.1O5.5-
ϐ / Feng Zhang,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

36 DD

Thermodynamic behavior of lithium 
intercalation into natural vein and synthetic 
graphite / N. W. B. Balasooriya and P. W. S. 
K. Bandaranayake

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử

37 DD
XPS and impedance investigations on 
amorphous vanadium oxide thin films / M. 
Kamalanathan,...[et al.].

New Jersey : World 
Scientific, 2006.

Điện - Điện tử


